	
UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
 Kiểm tra học sinh kiến thức về 
- Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
- Các hình chiếu vuông góc 
- Nội dung, yêu cầu và cách đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà
- Tính chất, đặc điểm và ứng dụng vật liệu cơ khí
- Tai nạn điện và biện pháp an toàn điện. 
2. Năng lực
- Xử lí thông tin, ghi nhớ thông tin, trình bày thông tin, vận dụng kiến thức vào thực tế
3. Phẩm chất
- Trung thực, trách nhiệm, chủ động trong học tập
- Nâng cao ý thức tự giác trong giờ kiểm tra
II. MA TRẬN (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ( đính kèm trang sau)
IV. ĐỀ THI (đính kèm trang sau)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM (đính kèm trang sau)
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Trên bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu bằng nằm ở vị trí nào?
	A. Bên trái hình chiếu đứng	B. Bên dưới hình chiếu đứng
	C. Bên trên hình chiếu đứng	D. Bên phải hình chiếu đứng
Câu 2. Trên một bản vẽ có 3 hình chiếu của một vật thể là hình chữ nhật, đó là các hình chiếu của khối hình học nào?
	A. Hình lăng trụ đều	B. Hình hộp chữ nhật	C. Hình chóp đều	D. Hình trụ
Câu 3. Nội dung của một bản vẽ chi tiết bao gồm:
	A. Hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
	B. Kích thước, khung tên
	C. Hình biểu diễn.
	D. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thật, khung tên
Câu 4. Nội dung nào không có trong bản vẽ lắp?
	A. Khung tên	B. Yêu cầu kĩ thuật	C. Hình biểu diễn	D. Bảng kê
Câu 5. Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 6. Vật liệu nào làm từ kim loại?
	A. Khung xe đạp	B. Vỏ bút bi	C. Áo mưa	D. Thước nhựa
Câu 7. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
	A. Cưa	B. Đục	C. Tua vít	D. Dũa
Câu 8. Dụng cụ dùng để đo đường kính của chi tiết
	A. Thước đo góc	B. Thước cặp	C. Thước thẳng	D. Thước lá
Câu 9. Trước con số chỉ kích thước đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
	A. d	B. R	C. Ø	D. O
Câu 10. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
	A. Cưa	B. Đục	C. Tua vít	D. Dũa
Câu 11. Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
	A. 20 - 30 cm.	B. Bất kì vị trí nào	C. 10 - 20 mm.	D. 20 - 30 mm.
Câu 12. Bước 1 trong quy trình thực hiện các thao tác cắt kim loại bằng cưa tay là:
	A. lấy dấu.	B. kiểm tra lưỡi cưa.
	C. kẹp phôi.	D. thao tác cưa.
Câu 13. Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào?
	A. Khung cưa	B. Ổ trục	C. Chốt	D. Lưỡi cưa
Câu 14. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 15. Nguyên tắc phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão là:
	A. đứng dưới cây cao khi trời mưa, dông sét
	B. khi thấy dây điện bị đứt thì lại gần xem
	C. chơi đùa khi nhà bị ngập nước
	D. không đứng cạnh cột điện, trạm biến áp
Câu 16. Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
	A. Tay quay	B. Con trượt	C. Thanh truyền	D. Giá đỡ
Câu 17. Để kiểm tra ổ cắm có điện hay không, người ta sử dụng:
	A. ủng cách điện	B. găng tay	C. bút thử điện	D. tua vít
Câu 18. Hai bộ phận quan trọng của bút thử điện là:
	A. điện trở và thân bút	B. thân bút và đèn báo
	C. điện trở và đèn báo	D. đầu bút thử điện và thân bút
Câu 19. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?
	A. Giầy cao su cách điện
	B. Giá cách điện
	C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện
	D. Thảm cao su cách điện
Câu 20. Các bước cứu người bị tai nạn điện là:
	A. sơ cứu nạn nhân → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
	B. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → sơ cứu nạn nhân
	C. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
	D. sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nguyên nhân gây mất an toàn điện:
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Tiếp xúc trực tiếp vào vật mang điện
	
	

	b
	Đảm bảo khoảng cách bảo vệ an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp
	
	

	c
	Đến gần vị trí dây dẫn có điện bị rơi xuống đất
	
	

	d
	Sử dụng các thiết bị đóng, cắt bảo vệ chống quá tải chống rò điện.
	
	


Câu 2. Phát biểu nào sau đây để nói về tư thế của người cưa
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Đứng thẳng
	
	

	b
	Đứng thật thoải mái
	
	

	c
	Khối lượng cơ thể tập trung vào chân trước 
	
	

	d
	Khối lượng cơ thể tập trung vào 2 chân
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Nêu các nguyên nhân gây tai nạn điện.
Câu 2 (2 điểm). Nêu quy trình cắt kim loại bằng cưa tay.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Hai bộ phận quan trọng của bút thử điện là:
	A. điện trở và đèn báo	B. điện trở và thân bút
	C. thân bút và đèn báo	D. đầu bút thử điện và thân bút
Câu 2. Nguyên tắc phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão là:
	A. chơi đùa khi nhà bị ngập nước
	B. đứng dưới cây cao khi trời mưa, dông sét
	C. không đứng cạnh cột điện, trạm biến áp
	D. khi thấy dây điện bị đứt thì lại gần xem
Câu 3. Nội dung nào không có trong bản vẽ lắp?
	A. Yêu cầu kĩ thuật	B. Bảng kê	C. Hình biểu diễn	D. Khung tên
Câu 4. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
	A. Đục	B. Dũa	C. Cưa	D. Tua vít
Câu 5. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
	A. 3	B. 4	C. 1	D. 2
Câu 6. Trên một bản vẽ có 3 hình chiếu của một vật thể là hình chữ nhật, đó là các hình chiếu của khối hình học nào?
	A. Hình lăng trụ đều	B. Hình hộp chữ nhật	C. Hình chóp đều	D. Hình trụ
Câu 7. Vật liệu nào làm từ kim loại?
	A. Khung xe đạp	B. Áo mưa	C. Thước nhựa	D. Vỏ bút bi
Câu 8. Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 5
Câu 9. Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào?
	A. Ổ trục	B. Lưỡi cưa	C. Chốt	D. Khung cưa
Câu 10. Trên bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu bằng nằm ở vị trí nào?
	A. Bên dưới hình chiếu đứng	B. Bên trên hình chiếu đứng
	C. Bên trái hình chiếu đứng	D. Bên phải hình chiếu đứng
Câu 11. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?
	A. Thảm cao su cách điện
	B. Giá cách điện
	C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện
	D. Giầy cao su cách điện
Câu 12. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
	A. Dũa	B. Cưa	C. Đục	D. Tua vít
Câu 13. Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
	A. Giá đỡ	B. Tay quay	C. Con trượt	D. Thanh truyền
Câu 14. Để kiểm tra ổ cắm có điện hay không, người ta sử dụng:
	A. tua vít	B. ủng cách điện	C. găng tay	D. bút thử điện
Câu 15. Bước 1 trong quy trình thực hiện các thao tác cắt kim loại bằng cưa tay là:
	A. lấy dấu.	B. kẹp phôi.
	C. kiểm tra lưỡi cưa.	D. thao tác cưa.
Câu 16. Dụng cụ dùng để đo đường kính của chi tiết
	A. Thước cặp	B. Thước đo góc	C. Thước thẳng	D. Thước lá
Câu 17. Nội dung của một bản vẽ chi tiết bao gồm:
	A. Hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
	B. Hình biểu diễn.
	C. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thật, khung tên
	D. Kích thước, khung tên
Câu 18. Các bước cứu người bị tai nạn điện là:
	A. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
	B. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → sơ cứu nạn nhân
	C. sơ cứu nạn nhân → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
	D. sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
Câu 19. Trước con số chỉ kích thước đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
	A. d	B. Ø	C. O	D. R
Câu 20. Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
	A. 20 - 30 mm.	B. Bất kì vị trí nào	C. 10 - 20 mm.	D. 20 - 30 cm.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nguyên nhân gây mất an toàn điện:
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Tiếp xúc trực tiếp vào vật mang điện
	
	

	b
	Đảm bảo khoảng cách bảo vệ an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp
	
	

	c
	Đến gần vị trí dây dẫn có điện bị rơi xuống đất
	
	

	d
	Sử dụng các thiết bị đóng, cắt bảo vệ chống quá tải chống rò điện.
	
	


Câu 2. Phát biểu nào sau đây để nói về tư thế của người cưa
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Đứng thẳng
	
	

	b
	Đứng thật thoải mái
	
	

	c
	Khối lượng cơ thể tập trung vào chân trước 
	
	

	d
	Khối lượng cơ thể tập trung vào 2 chân
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Nêu các nguyên nhân gây tai nạn điện.
Câu 2 (2 điểm). Nêu quy trình cắt kim loại bằng cưa tay.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?
	A. Giá cách điện
	B. Thảm cao su cách điện
	C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện
	D. Giầy cao su cách điện
Câu 2. Để kiểm tra ổ cắm có điện hay không, người ta sử dụng:
	A. găng tay	B. bút thử điện	C. ủng cách điện	D. tua vít
Câu 3. Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào?
	A. Khung cưa	B. Lưỡi cưa	C. Ổ trục	D. Chốt
Câu 4. Bước 1 trong quy trình thực hiện các thao tác cắt kim loại bằng cưa tay là:
	A. lấy dấu.	B. kẹp phôi.
	C. thao tác cưa.	D. kiểm tra lưỡi cưa.
Câu 5. Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
	A. Bất kì vị trí nào	B. 20 - 30 mm.	C. 20 - 30 cm.	D. 10 - 20 mm.
Câu 6. Trên bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu bằng nằm ở vị trí nào?
	A. Bên dưới hình chiếu đứng	B. Bên trái hình chiếu đứng
	C. Bên phải hình chiếu đứng	D. Bên trên hình chiếu đứng
Câu 7. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
	A. Tua vít	B. Cưa	C. Dũa	D. Đục
Câu 8. Các bước cứu người bị tai nạn điện là:
	A. sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
	B. sơ cứu nạn nhân → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
	C. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → sơ cứu nạn nhân
	D. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
Câu 9. Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
	A. Tay quay	B. Giá đỡ	C. Thanh truyền	D. Con trượt
Câu 10. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
	A. 4	B. 2	C. 1	D. 3
Câu 11. Vật liệu nào làm từ kim loại?
	A. Thước nhựa	B. Áo mưa	C. Khung xe đạp	D. Vỏ bút bi
Câu 12. Hai bộ phận quan trọng của bút thử điện là:
	A. thân bút và đèn báo	B. điện trở và đèn báo
	C. đầu bút thử điện và thân bút	D. điện trở và thân bút
Câu 13. Dụng cụ dùng để đo đường kính của chi tiết
	A. Thước cặp	B. Thước đo góc	C. Thước lá	D. Thước thẳng
Câu 14. Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
	A. 3	B. 2	C. 5	D. 4
Câu 15. Trên một bản vẽ có 3 hình chiếu của một vật thể là hình chữ nhật, đó là các hình chiếu của khối hình học nào?
	A. Hình chóp đều	B. Hình lăng trụ đều	C. Hình hộp chữ nhật	D. Hình trụ
Câu 16. Nguyên tắc phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão là:
	A. đứng dưới cây cao khi trời mưa, dông sét
	B. không đứng cạnh cột điện, trạm biến áp
	C. khi thấy dây điện bị đứt thì lại gần xem
	D. chơi đùa khi nhà bị ngập nước
Câu 17. Nội dung của một bản vẽ chi tiết bao gồm:
	A. Hình biểu diễn.
	B. Kích thước, khung tên
	C. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thật, khung tên
	D. Hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
Câu 18. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
	A. Tua vít	B. Cưa	C. Đục	D. Dũa
Câu 19. Trước con số chỉ kích thước đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
	A. O	B. Ø	C. R	D. d
Câu 20. Nội dung nào không có trong bản vẽ lắp?
	A. Yêu cầu kĩ thuật	B. Hình biểu diễn	C. Bảng kê	D. Khung tên
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nguyên nhân gây mất an toàn điện:
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Tiếp xúc trực tiếp vào vật mang điện
	
	

	b
	Đảm bảo khoảng cách bảo vệ an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp
	
	

	c
	Đến gần vị trí dây dẫn có điện bị rơi xuống đất
	
	

	d
	Sử dụng các thiết bị đóng, cắt bảo vệ chống quá tải chống rò điện.
	
	


Câu 2. Phát biểu nào sau đây để nói về tư thế của người cưa
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Đứng thẳng
	
	

	b
	Đứng thật thoải mái
	
	

	c
	Khối lượng cơ thể tập trung vào chân trước 
	
	

	d
	Khối lượng cơ thể tập trung vào 2 chân
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Nêu các nguyên nhân gây tai nạn điện.
Câu 2 (2 điểm). Nêu quy trình cắt kim loại bằng cưa tay
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
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Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Vật liệu nào làm từ kim loại?
	A. Áo mưa	B. Vỏ bút bi	C. Khung xe đạp	D. Thước nhựa
Câu 2. Trước con số chỉ kích thước đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
	A. O	B. Ø	C. d	D. R
Câu 3. Hai bộ phận quan trọng của bút thử điện là:
	A. điện trở và đèn báo	B. thân bút và đèn báo
	C. đầu bút thử điện và thân bút	D. điện trở và thân bút
Câu 4. Trên bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu bằng nằm ở vị trí nào?
	A. Bên trên hình chiếu đứng	B. Bên phải hình chiếu đứng
	C. Bên dưới hình chiếu đứng	D. Bên trái hình chiếu đứng
Câu 5. Các bước cứu người bị tai nạn điện là:
	A. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → sơ cứu nạn nhân
	B. sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
	C. sơ cứu nạn nhân → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
	D. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
Câu 6. Nội dung của một bản vẽ chi tiết bao gồm:
	A. Hình biểu diễn.
	B. Hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
	C. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thật, khung tên
	D. Kích thước, khung tên
Câu 7. Nội dung nào không có trong bản vẽ lắp?
	A. Hình biểu diễn	B. Khung tên	C. Yêu cầu kĩ thuật	D. Bảng kê
Câu 8. Trên một bản vẽ có 3 hình chiếu của một vật thể là hình chữ nhật, đó là các hình chiếu của khối hình học nào?
	A. Hình chóp đều	B. Hình hộp chữ nhật	C. Hình lăng trụ đều	D. Hình trụ
Câu 9. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
	A. Dũa	B. Đục	C. Cưa	D. Tua vít
Câu 10. Nguyên tắc phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão là:
	A. khi thấy dây điện bị đứt thì lại gần xem
	B. đứng dưới cây cao khi trời mưa, dông sét
	C. chơi đùa khi nhà bị ngập nước
	D. không đứng cạnh cột điện, trạm biến áp
Câu 11. Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
	A. 5	B. 4	C. 2	D. 3
Câu 12. Để kiểm tra ổ cắm có điện hay không, người ta sử dụng:
	A. ủng cách điện	B. găng tay	C. bút thử điện	D. tua vít
Câu 13. Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
	A. 20 - 30 cm.	B. Bất kì vị trí nào	C. 20 - 30 mm.	D. 10 - 20 mm.
Câu 14. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
	A. 3	B. 1	C. 2	D. 4
Câu 15. Dụng cụ dùng để đo đường kính của chi tiết
	A. Thước đo góc	B. Thước thẳng	C. Thước cặp	D. Thước lá
Câu 16. Bước 1 trong quy trình thực hiện các thao tác cắt kim loại bằng cưa tay là
	A. thao tác cưa.	B. lấy dấu.
	C. kiểm tra lưỡi cưa.	D. kẹp phôi.
Câu 17. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?
	A. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện
	B. Thảm cao su cách điện
	C. Giá cách điện
	D. Giầy cao su cách điện
Câu 18. Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào?
	A. Khung cưa	B. Ổ trục	C. Lưỡi cưa	D. Chốt
Câu 19. Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
	A. Thanh truyền	B. Tay quay	C. Giá đỡ	D. Con trượt
Câu 20. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
	A. Cưa	B. Đục	C. Tua vít	D. Dũa
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nguyên nhân gây mất an toàn điện:
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Tiếp xúc trực tiếp vào vật mang điện
	
	

	b
	Đảm bảo khoảng cách bảo vệ an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp
	
	

	c
	Đến gần vị trí dây dẫn có điện bị rơi xuống đất
	
	

	d
	Sử dụng các thiết bị đóng, cắt bảo vệ chống quá tải chống rò điện.
	
	


Câu 2. Phát biểu nào sau đây để nói về tư thế của người cưa
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Đứng thẳng
	
	

	b
	Đứng thật thoải mái
	
	

	c
	Khối lượng cơ thể tập trung vào chân trước 
	
	

	d
	Khối lượng cơ thể tập trung vào 2 chân
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Nêu các nguyên nhân gây tai nạn điện.
Câu 2 (2 điểm). Nêu quy trình cắt kim loại bằng cưa tay.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Dụng cụ dùng để đo đường kính của chi tiết
	A. Thước cặp	B. Thước đo góc	C. Thước thẳng	D. Thước lá
Câu 2. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
	A. Dũa	B. Tua vít	C. Đục	D. Cưa
Câu 3. Bước 1 trong quy trình thực hiện các thao tác cắt kim loại bằng cưa tay là:
	A. thao tác cưa.	B. kiểm tra lưỡi cưa.
	C. kẹp phôi.	D. lấy dấu.
Câu 4. Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
	A. 20 - 30 mm.	B. 10 - 20 mm.	C. Bất kì vị trí nào	D. 20 - 30 cm.
Câu 5. Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
	A. Con trượt	B. Thanh truyền	C. Tay quay	D. Giá đỡ
Câu 6. Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 5
Câu 7. Trên một bản vẽ có 3 hình chiếu của một vật thể là hình chữ nhật, đó là các hình chiếu của khối hình học nào?
	A. Hình lăng trụ đều	B. Hình chóp đều	C. Hình hộp chữ nhật	D. Hình trụ
Câu 8. Trên bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu bằng nằm ở vị trí nào?
	A. Bên trái hình chiếu đứng	B. Bên phải hình chiếu đứng
	C. Bên trên hình chiếu đứng	D. Bên dưới hình chiếu đứng
Câu 9. Hai bộ phận quan trọng của bút thử điện là:
	A. điện trở và thân bút	B. điện trở và đèn báo
	C. đầu bút thử điện và thân bút	D. thân bút và đèn báo
Câu 10. Vật liệu nào làm từ kim loại?
	A. Vỏ bút bi	B. Khung xe đạp	C. Thước nhựa	D. Áo mưa
Câu 11. Trước con số chỉ kích thước đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
	A. Ø	B. O	C. d	D. R
Câu 12. Nguyên tắc phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão là:
	A. đứng dưới cây cao khi trời mưa, dông sét
	B. không đứng cạnh cột điện, trạm biến áp
	C. khi thấy dây điện bị đứt thì lại gần xem
	D. chơi đùa khi nhà bị ngập nước
Câu 13. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
	A. 2	B. 4	C. 1	D. 3
Câu 14. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
	A. Dũa	B. Đục	C. Tua vít	D. Cưa
Câu 15. Nội dung nào không có trong bản vẽ lắp?
	A. Hình biểu diễn	B. Yêu cầu kĩ thuật	C. Khung tên	D. Bảng kê
Câu 16. Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào ?
	A. Chốt	B. Lưỡi cưa	C. Khung cưa	D. Ổ trục

Câu 17. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?
	A. Giá cách điện
	B. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện
	C. Thảm cao su cách điện
	D. Giầy cao su cách điện
Câu 18. Các bước cứu người bị tai nạn điện là:
	A. sơ cứu nạn nhân → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
	B. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → sơ cứu nạn nhân
	C. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
	D. sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
Câu 19. Nội dung của một bản vẽ chi tiết bao gồm:
	A. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thật, khung tên
	B. Hình biểu diễn.
	C. Kích thước, khung tên
	D. Hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
Câu 20. Để kiểm tra ổ cắm có điện hay không, người ta sử dụng:
	A. bút thử điện	B. tua vít	C. ủng cách điện	D. găng tay
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nguyên nhân gây mất an toàn điện:
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Tiếp xúc trực tiếp vào vật mang điện
	
	

	b
	Đảm bảo khoảng cách bảo vệ an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp
	
	

	c
	Đến gần vị trí dây dẫn có điện bị rơi xuống đất
	
	

	d
	Sử dụng các thiết bị đóng, cắt bảo vệ chống quá tải chống rò điện.
	
	


Câu 2. Phát biểu nào sau đây để nói về tư thế của người cưa
	Ý
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Đứng thẳng
	
	

	b
	Đứng thật thoải mái
	
	

	c
	Khối lượng cơ thể tập trung vào chân trước 
	
	

	d
	Khối lượng cơ thể tập trung vào 2 chân
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Nêu các nguyên nhân gây tai nạn điện.
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (2 điểm). Nêu quy trình cắt kim loại bằng cưa tay


